Đề kiếm tra cuối tuần lớp 3: Tuần 1

Môn Toán

Phần I. Trắc  nghiệm:

Bài 1. Tìm x.  Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) x - 124 – 17 = 250, giá trị của x là:

391 
          193 
           93 

b) x + 14 – 25 = 90 giá trị của x là:

100                  101                  95

c) x – 42 = 23 + 27 giá trị của x là:

90                    92                   102

d) x + 72 = 100 giá trị của x là:

28                     30                    32
Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Tìm một số biết tổng của số đó và số nhỏ nhất có 3 chữ số là 120:

A 10                      

B. 20                           C. 30 

b) Hình vẽ bên có:    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    A. 3 đoạn thẳng                B. 4 đoạn thẳng           C. 6 đoạn thẳng

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính.

356 + 125                 415 +307                 518 – 125                478 – 247

Bài 2. Cho 3 chữ số: 1; 2; 3 

a) Hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau, mỗi số có đủ 3 chữ số đã cho.

………………………………………………………………………………

b) Số lớn nhất trong các số trên là: …………………………………………

c) Số nhỏ nhất trong các số trên là: …………..

d) Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất là: ………
MÔN: TIẾNG VIỆT
I. Chính tả

1. Viết vào chỗ trống trong bảng:
	a) Từ ngữ chứa tiếng có vần uêch
	M: nguệch ngoạc,.................

	b) Từ ngữ chứa tiếng có vần uyu
	M: ngã khuỵu, .....................


II. Luyện từ và câu

1. Dòng nào nêu đúng các từ chỉ sự vật trong câu văn “Hôm ấy, để thay đổi không khí, tôi lấy xe lên núi ngắm cảnh và thưởng thức hoa quả của rừng.”?

a. không khí, xe, núi, ngắm, cảnh, hoa quả, rừng.

b. hôm, xe, núi, thưởng thức, hoa, quả, rừng.

c. hôm, không khí, xe, núi, hoa quả, rừng.

2. Những câu nào có hình ảnh so sánh?

a. Tôi chẳng khác nào “chim được sổ lồng”.

b. Tôi say sưa với cảnh đồi núi mãi đến tận trưa mới chịu về. 

c. Chiếc xe lao đi vùn vụt như một mũi tên.

d. Tim tôi như vỡ ra làm trăm mảnh.

3. Điền tiếp vào chỗ trống để có hình ảnh so sánh?

a. Cảnh núi rừng đẹp như ……………………………………..

b. Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn như…………………….

4. Nối hình ảnh so sánh ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B cho phù hợp.

Cột A                                                                                                            Cột B
	a. như chim sổ lồng
	
	1. rất sợ

	b. như một mũi tên
	
	2. rất nhanh

	c. tim như vỡ ra thầnh trăm mảnh
	
	3. rất tự do


III. TẬP LÀM VĂN

Cũng như bạn nhỏ của câu chuyện “Hãy can đảm lên” em và bạn em đã có những việc làm dũng cảm. Em hãy viết đoạn văn (5 – 7 câu) kể lại việc làm đó.

Bài làm

….……………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………..


